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Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn

tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 235/2025/NĐ-CP ngày 27/8/2025 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2025/TT-BCT ngày 26/12/2025 của Bộ Công 

Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 30/5/2026 của HĐND 
tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn 
tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/6/2026 của Hội đồng bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 135/TTr-SCT 
ngày 06/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận 38 sản phẩm, bộ sản phẩm là 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 (có danh sách kèm 
theo).

Điều 2. Các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận, 
cấp Giấy chứng nhận tại Điều 1 có quyền lợi và trách nhiệm theo quy định tại 
Thông tư số 63/2025/TT-BCT ngày 26/12/2025 của Bộ Công Thương.

Kinh phí thưởng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được 
công nhận, cấp Giấy chứng nhận được trích từ nguồn kinh phí khuyến công năm 
2026; mức tiền thưởng: 5.000.000 đồng/01 sản phẩm, bộ sản phẩm.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 
Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và 
Công nghệ, Y tế; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;           
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Lưu: VT, CTXDQ.Anh, Tài. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Tiến

                                                     



DANH SÁCH SẢN PHẨM/BỘ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  ngày       /7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT Tên sản phẩm/bộ sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

1 Sản phẩm Hương Trầm HTX sản xuất, kinh doanh nông nghiệp 
Kiều Trân. Thôn 4, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

2 Sản phẩm Tranh Gạo HTX sản xuất, kinh doanh nông nghiệp 
Kiều Trân Thôn 4, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

3 Bộ sản phẩm Bonsai ghép lũa: Hồn Núi, 
Phong vân cổ mộc Hộ kinh doanh Hoàng Đăng Thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Trị

4 Bộ sản phẩm: Bình và hoa sen gỗ lũa 
trai; Giỏ hoa quả gỗ lũa trai Hộ kinh doanh Hải Liên Thôn An Khê, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng 

Trị

5 Bộ sản phẩm: Tượng Di Lặc ngồi gốc 
cây tùng và Tượng cóc ngậm tiền Cơ sở gỗ mỹ nghệ Quang Phát Thôn 4, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

6 Sản phẩm Dầu giữ ẩm Mộc San HTX dược liệu Trường Sơn Cụm công nghiệp Cam Thành, xã Cam 
Lộ, tỉnh Quảng Trị

7
Bộ sản phẩm:  Cao dây đau xương, Cao 
chè vằng linh chi hòa tan, Trà tía tô, Trà 
Gai leo Đinh lăng Mai Thị Thủy

Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn 
Mai Thị Thủy

Cụm công nghiệp Cam Thành, xã Cam 
Lộ, tỉnh Quảng Trị

8 Bộ sản phẩm: Cao Chè vằng, cao Cà gai 
leo

Hộ kinh doanh SX&KD cao dược liệu 
Minh Nhi

Thôn Cam Nghĩa, xã Cam Lộ, tỉnh 
Quảng Trị

9 Sản phẩm Muối lạc rong biển Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất muối lạc 
rong biển Lê Uyên

Thôn Lam Thủy, xã Vĩnh Định, tỉnh 
Quảng Trị

10 Bộ sản phẩm: Cao Chè vằng, Cao dây 
thìa canh Bé Xịn

Công ty TNHH dược liệu thiên nhiên 
Ngọc Bích

Khu phố 7, phường Nam Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị



11 Bộ sản phẩm “FIRST RATE BIRD 
NEST - Yến sào trường thọ

Công ty TNHH đầu tư xây dựng kỹ thuật 
và thương mại Trí Thức

Khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị;

12
Bộ sản phẩm: Trà lá sen búp ổi, Trà tía 
tô, Trà đinh lăng lạc tiên, Trà túi lọc cà 
gai leo Bé Xịn

Công ty TNHH dược liệu thiên nhiên 
Ngọc Bích

Khu phố 7, phường Nam Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị

13
Bộ sản phẩm: Tinh dầu gừng, tinh dầu 
tràm, tinh dầu sả, tinh dầu bưởi, nước cất 
lá trầu

Công ty TNHH Tinh dầu thiên nhiên 
Huyền Thoại

Khu phố 10, phường Nam Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị

14 Sản phẩm Bánh quy bột nghệ Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung Thôn Hồ Xá Nam, xã Vĩnh Linh, tỉnh 
Quảng Trị

15 Sản phẩm Tinh bột nghệ CurminReal Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung Thôn Hồ Xá Nam, xã Vĩnh Linh, tỉnh 
Quảng Trị

16 Sản phẩm Bột sắn dây Công ty TNHH - SX và TM Nông sản 
sạch Trần Lan

Thôn Thượng An Phương, xã Triệu Cơ, 
tỉnh Quảng Trị

17 Sản phẩm Trà Tía tô Công ty TNHH  - SX và TM Nông sản 
sạch Trần Lan

Thôn Thượng An Phương, xã Triệu Cơ, 
tỉnh Quảng Trị

18 Sản phẩm Bột sắn dây Công ty TNHH SXTM thực phẩm Thiện 
Bảo

Thôn Đồng Văn, xã Triệu Cơ, tỉnh 
Quảng Trị

19 Sản phẩm Gừng thẻ vị nguyên bản Công ty TNHH SXTM thực phẩm Thiện 
Bảo

Thôn Đồng Văn, xã Triệu Cơ, tỉnh 
Quảng Trị

20 Sản phẩm Trà Búp ổi HTX dịch vụ nông nghiệp Hùng Anh Thôn 2, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

21 Sản phẩm Đậu đen xanh lòng (Trà túi 
lọc) HTX dịch vụ nông nghiệp Hùng Anh Thôn 2, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

22 Sản phẩm Miến gạo lứt Huyết Rồng Cơ sở sản xuất Loan Hảo Thôn Hiền Lương, xã Cửa Tùng, tỉnh 
Quảng Trị



23 Sản phẩm Bột đậu xanh Vĩnh Giang HTX Nông nghiệp Cổ Mỹ Thôn Cổ Mỹ, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng 
Trị

24

Bộ sản phẩm:  Tinh bột chuối xanh, Bột 
đậu xanh rau má, Bột ngũ cốc dinh 
dưỡng Mẹ Thỏ, Bánh hạt dinh dưỡng, 
Mì sợi rau củ

Công ty TNHH SXTM&DV Nhật Chi 
FOOD 

Thôn Phong Sơn, xã Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị

25 Bộ sản phẩm: Tinh dầu tràm gió, tinh 
dầu tràm sả chanh Hộ kinh doanh Tinh dầu Tuyết Nhi Thôn Trung Cường, xã Triệu Cơ, tỉnh 

Quảng Trị

26 Sản phẩm Kẹo mè xửng Cơ sở sản xuất bánh kẹo Ngọc Thắng Thôn Đạo Trung, xã Triệu Cơ, tỉnh 
Quảng Trị

27 Sản phẩm Xúc xích thịt heo Hoài Hoàng Hộ kinh doanh Trần Quôc Tuấn Thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, tỉnh 
Quảng Trị

28 Bộ sản phẩm: Tinh dầu Sả Chanh và 
Tinh dầu sả Java HTX sản xuất Nông nghiệp Vân Lan Thôn Thuận Phước, phường Đồng Sơn, 

tỉnh Quảng Trị

29 Sản phẩm Khoai lang dẻo sấy gừng Linh 
Huệ Công ty TNHH Linh Huệ TDP 8, phường Đồng Thuận, tỉnh 

Quảng Trị

30 Sản phẩm Rượu Sâm cau Cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu 
truyền thống Trường Chinh

TDP 2, phường Đồng Thuận, tỉnh 
Quảng Trị

31

Bộ sản phẩm: Trà túi lọc Chè vằng, Trà 
túi lọc dây thìa canh, Trà túi lọc cà gai 
leo, Trà túi lọc lá ổi non, Trà túi lọc Chè 
dây, Trà túi lọc Lạc tiên  

Công ty TNHH SUNDO Khu phố 5, phường Nam Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị

32 Bộ sản phẩm: Cao Chè vằng, Cao cà gai 
leo, Cao dây thìa canh Công ty TNHH SUNDO Khu phố 5, phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

33 Bộ sản phẩm: Cao khô hòa tan - Trà hòa 
tan Gold Herbal Công ty Cổ phần Dược liệu Gold Herbal Khu phố 4, phường Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị



34 Sản phẩm Bột cháo canh Kính Hương Công ty TNHH SX Bột cháo canh Kính 
Hương

Thôn Ba Đề, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng 
Trị

35
Bộ sản phẩm Cà phê Brule coffee: 
B’RRULE NRANG COFEE và 
B’RRULE ARIEU COFEE 

Chi nhánh Quảng Trị - Công ty TNHH  
TM Brule coffee

Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, tỉnh 
Quảng Trị

36 Sản phẩm Cà phê rang xay Khe Sanh 
Coffee Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh Thôn Trằm, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng 

Trị

37 Sản phẩm Bánh xoài Vân Di Hợp tác xã Nông sản Vân Di Thôn Mai Thuỷ, xã Trường Phú, tỉnh 
Quảng Trị

38 Sản phẩm Nước mắm truyền thống Ngọc 
Biển Công ty TNHH Thủy sản Việt Trung Thôn Xuân Hải, xã Bắc Trạch, tỉnh 

Quảng Trị
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